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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ..................................................................  

Ca 1 

Câu 1. 

a) Cho đoạn thẳng AB 7cm. Trên tia AB lấy điểm I sao cho AI 4cm. Trên tia BA lấy điểm K sao 

cho BK 2cm . Hãy chứng tỏ rằng I nằm giữa A và K. Tính IK  

b) Trên tia Ox cho 4 điểm A,B,C,D.biết rằng A nằm B và C, B nằm giữa C và D; 

OA 5cm,OD 2cm,BC 4cm   và độ dài AC gấp đôi độ dài BD. Tính độ dài các đoạn BD, AC. 

HD: 

 

a.  Trên tia BA ta có BK=2cm, BA=7cm nên BK BA do đó điểm K nằm giữa A và B. Suy ra : 

AK KB AB AK 7 2 5cm       

Trên tia AB có điểm I và K mà  AI AK 4 5  nên điểm I nằm giữa A và K 

 Do I nằm giữa A và K nên AI IK AK 4 IK 5 IK 1(cm)      
 

 

b) Vì A nằm giữa B và C nên BA AC BC BA AC 4 (1)      

Lập luận B nằm giữa A và D 

Theo giả thiết OD OA D  nằm giữa O và A 

Mà OD DA OA 2 DA 5 DA 3cm        

Ta có DB BA DA DB BA 3(2)      

Lấy    1 2 : AC DB 1 (3)   

Theo đề ra : AC 2BD thay vào (3) 

Ta có: 2BD BD 1 BD 1(cm) AC 2BD 2(cm)        

Ca 2 

 

Câu 2. Tính 

a) 
1 11 27

A
10 10 10

 
      b) 

1 3 1
B

2 5 3
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K
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HD: 

a) 
1 11 27 15 3

A
10 10 10 10 2

 
      

b) 
1 3 1 1 3 1 1.15 3.6 1.10 15 18 10 23

B
2 5 3 2 5 3 2.15 5.6 3.10 30 10

         
          
 

 

Câu 3. Tính hợp lí 

a) 
14 1 19

13 13 20

 
  
 

  b) 
24 7 1

17 17 16

  
  
 

. 

HD: 

a) 
14 1 19 14 1 19 14 1 19 19 1

1
13 13 20 13 13 20 13 13 20 20 20

     
             
   

. 

b) 
24 7 1 24 7 1 ( 24) ( 7) 1 1 15

( 1)
17 17 16 17 17 16 17 16 16 16

        
           
 

. 

Câu 4. Tính một cách hợp lí: 

a) 
27 106 5

13 111 111


   b) 

12 7 12

11 19 19


   c) 

5 25 12 6

17 31 17 31


   . 

HD: 

a) 
27 106 5 27 106 5

13 111 111 13 111 111

  
      

27 106 5 27 106 5

13 111 111 13 111

27 111 27 27 13 14
1

13 111 13 13 13

      
       

   

 
     

 

b) 
12 7 12 12 7 12 12 7 12 12 7 12 12 23

1
11 19 19 11 19 19 11 19 19 11 19 11 11

    
               

   
 

c) 
5 25 12 6 5 12 25 6 5 12 25 6 17 31

1 1 0
17 31 17 31 17 17 31 31 17 31 17 31
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